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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY BECAMEX IDC 

KỲ BÁO CÁO: 6 Tháng năm 2024 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

A. NGƯỜI NỘI BỘ CỦA TỔNG CÔNG TY 

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Văn Hùng  

Chủ tịch HĐQT 

–  Người đại 

diện PL - 

Người CBTT 

  25/01/2018   

  

2 Nguyễn Phú Thịnh  
Phó chủ tịch 

HĐQT  
  25/01/2018   
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

3 Phạm Ngọc Thuận  

Thành viên 

HĐQT - Tổng 

giám đốc - 

Người đại diện 

PL - Người 

CBTT 

  26/09/2018  

 

 

4 

Nguyễn Văn Hiền 

Phúc 
 

Thành viên 

HĐQT độc lập 
  25/01/2018   

  

5 Nguyễn Danh Tùng  

Thành viên 

HĐQT không 

điều hành 

  25/01/2018   

  

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1 Giang Quốc Dũng  

Phó Tổng GĐ 

thường trực-

Người phụ 

trách QTCT 

kiêm thư ký 

công ty 

  25/01/2018  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

2 
Nguyễn Văn Thanh 

Huy 
 Phó Tổng GĐ   25/01/2018  

 

3 
Quảng Văn Viết 

Cương 
 Phó Tổng GĐ   25/01/2018  

 

4 
Trịnh Xuân Đức 

 
 

Phó Tổng GĐ 

 
  03/03/2022  

 

III Ban kiểm soát 

1 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
 

Trưởng Ban 

kiểm soát 
  25/01/2018  

 

 

2 
Huỳnh Thị Quế Anh  

TV Ban Kiểm 

Soát 
  25/01/2018  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

3 
Nguyễn Minh 

Dương 
 

TV Ban Kiểm 

Soát kiêm 

Trưởng Ban 

kiểm toán nội 

bộ 

  29/06/2023  

  

IV NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC/NGƯỜI NỘI BỘ 

1 Hồ Hồng Thạch  
Giám Đốc Tài 

chính 
  25/01/2018  

 

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
 Kế toán trưởng   25/01/2018  

 

3 Tăng Phương  
Phó ban Kiểm 

toán nội bộ 
  20/02/2020  

 

B Tổ chức sở hữu trên 10% 

1 
Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương 
   

Trung tâm 

hành chính, 

Phường Hòa 

Phú, TP TDM, 

Bình Dương. 

25/01/2018  Chủ sở 

hữu 

95,44% 

BM-65-01-24070012



 

 

5 
 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

C Người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục II. 

D Danh sách Công ty con 

1 

Công ty CP Kinh 

doanh và Phát triển 

Bình Dương (TDC) 

 Công ty con 

3700413826 cấp 

ngày 03/02/2015 

tại Sở KH&ĐT 

Bình Dương 

Địa chỉ: Lô I 

Đường Đồng 

Khởi, Hòa 

Phú, TDM, 

Bình Dương 

25/01/2018   

  

2 
Công ty CP Phát 

triển Đô thị (UDJ) 
  Công ty con 

3700785535 cấp 

ngày 03/07/2012 

tại Sở KH&ĐT 

BD 

Khu liên hợp 

CN-DV-ĐT, 

Phường Hòa 

Phú, TP Thủ 

Dầu Một, Bình 

Dương 

25/01/2018   

  

3 
Công ty CP Bệnh 

viện Mỹ Phước 
  Công ty con 

3700696042 cấp 

ngày 23/01/2015 

tại Sở KH&ĐT 

BD 

Đường TC3, 

tổ 6, khu phố 

3, phường Mỹ 

Phước, TXBến 

Cát, tỉnh Bình 

Dương 

25/01/2018   
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

4 
Trường ĐHQT Miền 

Đông 
  Công ty con 

46121000047 

cấp ngày 

13/09/2010 tại 

UBND tỉnh Bình 

Dương 

Khu đô thị 

mới thuộc Khu 

Liên hợp Công 

nghiệp Dịch 

vụ Và Đô thị 

Bình Dương, 

p.Hòa Phú, TP 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dương 

25/01/2018   

  

5 

Công ty CP Bệnh 

viện Đa khoa Quốc 

tế Becamex 

  Công ty con 

3702291330 cấp 

ngày 30/06/2017 

tại Sở KH&ĐT 

BD 

Khu Gò Cát, 

Phường Lái 

Thiêu, Thị xã 

Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dương 

25/01/2018   

  

6 

Công ty CP Xây 

Dựng và Giao thông 

Bình Dương 

 Công ty con 

3700408992 cấp 

ngày 25/02/2002 
tại Sở KH&ĐT 

BD  

Địa chỉ:  Lô G 

Đường Đồng 

Khởi, Hòa Phú, 

TDM, Bình 

Dương 

25/01/2018  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ/Mối 

liên hệ 

Số CMND/Hộ 

chiếu, 

CCCD/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý do 

7 
Công ty TNHH 

Block 71 
 Công ty con 

0317214219 Do 

Sở KH và ĐT TP 

HCM cấp ngày 

22/03/2022 

Phường An 

Lợi Đông, TP 

Thủ Đức, tỉnh 

Bình Dương. 

22/03/2022  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

- PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

KỲ BÁO CÁO: 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Nguyễn Văn Hùng  

Chủ tịch 

HĐQT- 

Người đại 

diện PL-

Người 

CBTT 

  6.219.000 0,6009%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

1.01 Trần Ngọc Yến  Vợ   50.000 0,0048%  

1.02 Nguyễn Tấn Lợi  Con   106.600 0,0103%  

1.03 Nguyễn Thị Nguyệt  Mẹ      

1.04 Nguyễn Văn Nhanh  Em      

1.05 Nguyễn Thị Xinh  Em dâu      

1.06 Nguyễn Văn Lướt  Em      

BM-65-01-24070012
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

1.07 Đỗ Thị Hồng Thanh  Em dâu      

1.08 Nguyễn Ngọc Ánh  Em      

1.09 

Công ty Liên Danh 

TNHH KCN Việt 

Nam Singapore 

 
Tổ chức có 

liên quan 
3700230075    

Ông 

Nguyễn 

Văn 

Hùng là 

đồng CT 

HĐQT 

Công ty 

2 Nguyễn Phú Thịnh  Phó chủ tịch 

HĐQT 
  1.208.500 0,1168%  

 

2.01 
Nguyễn Thị Thanh 

Hiền 
 Chị      

2.02 Nguyễn Quang Vinh  Anh rể      

2.03 Nguyễn Phú Hậu  Anh      

2.04 Cao Thị Ánh  Chị dâu      

2.05 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
 Em      

2.06 Nguyễn Văn Thành  Em rể      

2.07 Nguyễn Thị Thanh An  Em   57.100 0,0055%  

2.08 Nguyễn Thị Yến Trúc  Em   20.700 0,0020%  

2.09 Nguyễn Danh Tùng  Em rể   527.600 0,0510%  

2.10 
Nguyễn Thị Thanh 

Hòa 
 Chị   8.700 0,0008%  

BM-65-01-24070012
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

2.11 Nguyễn Việt Dũng  Anh rể      

2.12 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương 
 Tổ chức có 

liên quan 
BCM-001  987.804.800 95,4401%  

2.13 

Công ty Liên Danh 

TNHH KCN Việt 

Nam Singapore 

 
Tổ chức có 

liên quan 
3700230075 

Đại lộ Bình 

Dương, Tp. 

Thuận An, 

Bình Dương 

  

Ông 

Nguyễn 

Phú 

Thịnh là 

TGĐ 

Công ty 

3 
Nguyễn Văn Hiền 

Phúc 
 Thành viên 

HĐQT 
  657.100 0,0635%  

 

3.01 Nguyễn Văn Giứt  Ba ruột      

3.02 Nguyễn Ngọc Tuấn  Ba vợ      

3.03 Nguyễn Thị Kim Liên  Mẹ vợ      

3.04 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm 
 Vợ      

3.05 Nguyễn Định Quốc  Con      

3.06 
Nguyễn Thị Hiếu 

Hạnh 
 Chị ruột      

3.07 Nguyễn Huệ Mỹ  Anh rể      

3.08 
Nguyễn Thị Đức 

Hạnh 
 Chị ruột      

3.09 
Nguyễn Văn Hiếu 

Phúc 
 Anh ruột      

BM-65-01-24070012
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

3.10 
Lê Thị Động Quỳnh 

Chiêu 
 Chị dâu      

3.11 
Nguyễn Thị Hiền 

Hạnh 
 Chị ruột      

3.12 Võ Minh Thành  Anh rể      

3.13 
Nguyễn Văn Hồng 

Phúc 
 Em ruột      

3.14 
Nguyễn Thị Hoàng 

Diễm 
 Em dâu      

4 Nguyễn Danh Tùng  

Thành viên 

HĐQT 

không điều 

hành 

  527.600 0,0510%  

 

4.01 Nguyễn Danh Thành  Cha      

4.02 Đổ Thị Lộc  Mẹ      

4.03 Nguyễn Thị Yến Trúc  Vợ   20.700 0,0020%  

4.04 Nguyễn Minh Thông  Con      

4.05 Nguyễn Minh Khang  Con      

4.06 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
 Chị      

5 Phạm Ngọc Thuận  
Thành viên 

HĐQT kiêm 

Tổng giám 

  1.103.000 0,1066%  

BM-65-01-24070012
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

đốc -Người 

đại diện PL-

Người 

CBTT 

 

5.01 Phan Thị Mỹ Kim  Vợ   11.800 0,0011%  

5.02 Phạm Hoàng Thanh  Con      

5.03 Phạm Minh Thanh  Con      

5.04 Phạm Ngọc Thế  Em      

5.05 Nguyễn Thị Ngọc Hà  Em dâu      

5.06 Phạm Ngọc Thời  Em      

5.07 Võ Thị Mới  Em dâu      

5.08 

Công ty CP Phát triển 

Hạ tầng Kỹ thuật – 

Becamex Bình Phước 

 Tổ chức có 

liên quan 
3800405138 Quốc lộ 14, 

Phường Minh 

Thành, thị xã 

Chơn Thành, 

Bình Phước 

  Ông Phạm 

Ngọc 

Thuận là 

CT HĐQT 

Công ty 

II 
BAN TỔNG GIÁM 

ĐỐC 
       

6 Giang Quốc Dũng  

Phó Tổng 

GĐ thường 

trực - Người 

phụ trách 

quản trị 

kiêm thư ký 

công ty 

  606.900 0,0586%  

BM-65-01-24070012
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

 

6.01 Huỳnh Kim Thảo  Vợ   32.000 0,0031%  

6.02 Giang Tiến Long  Con      

6.03 Giang Huỳnh An  Con      

6.04 Nguyễn Kim Huê  Mẹ đẻ      

6.05 Huỳnh Văn Ba  Ba vợ      

6.06 Nguyễn Thị Ngọc  Mẹ vợ      

7 
Nguyễn Văn Thanh 

Huy 
 

Phó Tổng 

GĐ 
  390.400 0,0377%  

7.1 Đoàn Thị Kiều Oanh  Vợ   100 0,0000%  

8 
Quảng Văn Viết 

Cương 
 Phó Tổng 

GĐ 
  537.700 0,0520%  

 

8.01 Phạm Thị Lan Thảo  Vợ   11.800 0,0011%  

8.02 Quảng Quốc Trực  Con      

8.03 Quảng Quốc Việt  Con      

8.04 Lê Thị Thành  Mẹ ruột      

8.05 Phạm Thị Bảy  Mẹ vợ      

8.06 Quản Thị Tuyết Mai  Chị ruột      

8.07 Nguyễn Hoàng Phúc  Anh rể      

8.08 
Quản Thị Tuyết 

Phương 
 Em ruột      

8.09 Nguyễn Minh Hoàng  Em rể      

BM-65-01-24070012
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

8.10 
Quản Thị Tuyết 

Nhung 
 Em ruột      

8.11 Nguyễn Thế Hùng  Em rể      

8.12 
CTCP Phát triển Đô 

thị (UDJ) 
004CA10979 

Tổ chức có 

liên quan 
3700785535 

Khu liên hợp 

CN-DV-ĐT, 

Phường Hòa 

Phú, TP Thủ 

Dầu Một, 

Bình Dương 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

CTCP 

Phát triển 

Đô thị 

(UDJ) 

8.13 
CTCP Phát triển Hạ 

tầng Kỹ thuật (IJC) 
 Tổ chức có 

liên quan 
3700805566 

Đại lộ Bình 

Dương, P. 

Hòa Phú, TP 

Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

CTCP 

Phát triển 

Hạ tầng 

Kỹ thuật 

(IJC) 
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

8.14 

CTCP Kinh doanh và 

Phát triển Bình 

Dương (TDC) 

004CA10870 
Tổ chức có 

liên quan 
3700413826 

Lô I Đường 

Đồng Khởi, 

Hòa Phú, 

TDM, Bình 

Dương 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Chủ tịch 

HĐQT 

CTCP 

TDC 

8.15 

CTCP Công nghệ và 

Truyền thông Việt 

Nam - VNTT 

 Tổ chức có 

liên quan 
3700861497 

P Hòa Phú, TP 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dương 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Thành 

viên 

HĐQT 

CTCP 

VNTT 

8.16 

Công ty CP Phát triển 

Hạ tầng Kỹ thuật – 

Becamex Bình Phước 

 
Tổ chức có 

liên quan 
3800405138 

Quốc lộ 14, 

Phường Minh 

Thành, thị xã 

Chơn Thành, 

Bình Phước 

  

Ông 

Quảng 

Văn Viết 

Cương là 

Phó CT 

HĐQT 

Công ty 

9 Trịnh Xuân Đức  Phó Tổng 

GĐ 
     

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

BM-65-01-24070012
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

9.01 Lương Thị Hương  Mẹ ruột      

9.02 Trịnh Thị Hạnh  Em ruột      

9.03 Trịnh Thị Hường  Em ruột      

9.04 Trịnh Xuân Định  Em ruột      

9.05 Trần Thị Thúy Diễm  Vợ      

9.06 Trịnh Xuân Nhi  Con      

9.07 Trịnh Xuân Đại  Con      

9.08 Trịnh Đại Dũng  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

9.09 Trần Thái Thảo  Cha vợ      

9.10 Lý Kim  Mẹ vợ      

III BAN KIỂM SOÁT 

10 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
 Trưởng Ban 

kiểm soát 
  88.500 0,0086%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

10.01 Nguyễn Văn Dũng  Ba      

10.02 Nguyễn Kim Nhường  Mẹ      

10.03 Trần Nhật Khoa  Chồng   100 0,0000%  

10.04 Nguyễn Thế Duy  Em   300 0,0000%  

10.05 Trần Hoàng Thi  Cha chồng      

10.06 Nguyễn Thị Thi  Mẹ chồng      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

10.07 Trần Nhật Minh  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

10.08 Trần Nhật Quân  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

10.09 

CTCP Công nghệ và 

Truyền thông Việt 

Nam - VNTT 

 Tổ chức có 

liên quan 
3700861497 

P Hòa Phú, TP 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dương 

  

Bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Dương là 

Trưởng 

BKS 

CTCP  

VNTT 

11 Huỳnh Thị Quế Anh  
Thành viên 

Ban Kiểm 

Soát 

  500 0,0000%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

11.01 Huỳnh Thanh Tân  Cha      

11.02 
Phạm Nguyễn Quốc 

Thông 
 Chồng      

11.03 
Phạm Huỳnh Ánh 

Minh 
 Con     

Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

11.04 Huỳnh Thị Quế Chi  Em      

11.05 Ngô Đức Phúc  Em rể      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

11.06 Phạm Văn Đăng  Ba chồng      

11.07 Nguyễn Thị Nguyệt  Mẹ chồng      

11.08 
CTCP Phát triển Đô 

thị (UDJ) 
004CA10979 

Tổ chức có 

liên quan 
3700785535 

Khu liên hợp 

CN-DV-ĐT, 

Phường Hòa 

Phú, TP Thủ 

Dầu Một, 

Bình Dương 

  

Bà Huỳnh 

Thị Quế 

Anh là 

Thành 

viên BKS 

CTCP 

Phát triển 

Đô thị 

(UDJ) 

11.09 

CTCP Xây dựng và 

Giao thông Bình 

Dương (BCE) 

 Tổ chức có 

liên quan 
3700408992 

Lô G Đường 

Đồng Khởi, 

Hòa Phú, 

TDM, Bình 

Dương 

  

Bà Huỳnh 

Thị Quế 

Anh là 

Thành 

viên BKS 

CTCP 

Xây dựng 

và Giao 

thông 

Bình 

Dương 

(BCE) 

11.10 

CTCP Kinh doanh và 

Phát triển Bình 

Dương (TDC) 

004CA10870 
Tổ chức có 

liên quan 
3700413826 

Lô I Đường 

Đồng Khởi, 

Hòa Phú, 

  

Bà Huỳnh 

Thị Quế 

Anh là 

Thành 

BM-65-01-24070012
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

TDM, Bình 

Dương 

viên BKS 

CTCP 

Kinh 

doanh và 

Phát triển 

Bình 

Dương 

(TDC) 

12 Nguyễn Minh Dương  

Thành viên 

Ban Kiểm 

Soát/Trưởng 

ban kiểm 

toán nội bộ 

  1.200 0,0001%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

12.01 Trần Thị Mộng Hiền  Vợ      

12.02 
Nguyễn Cao Quỳnh 

Như 
 Con     

Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

12.03 Nguyễn Minh Bảo  Con     
Còn nhỏ 

chưa có 

CCCD 

12.04 Nguyễn Văn Dùm  Cha ruột      

12.05 Nguyễn Thị Sớt  Mẹ ruột      

12.06 Trần Văn Huynh  Cha vợ      

12.07 
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
 Chị ruột      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

12.08 
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyệt 
 Em ruột      

12.09 Nguyễn Thúc Tùng  Anh rể      

IV BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

13 Tăng Phương  
Phó ban 

Kiểm toán 

nội bộ 

     

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

13.01 Nguyễn Công Văn  Chồng      

13.02 Nguyễn Bá Phúc  Con      

13.03 Tăng Thành  Anh      

13.04 Liêu Oanh  Chị      

13.05 Tăng Phước  Em      

13.06 Tăng Trân  Em      

13.07 Ung Kim Hòa  Chị dâu      

13.08 Nguyễn Đức Nghi  Anh rể      

13.09 Hồ Phước Uyên  Em dâu      

13.10 Lê Thanh Tùng  Em rể      

V QUẢN LÝ KHÁC/NGƯỜI NỘI BỘ 

14 Hồ Hồng Thạch  Giám Đốc 

Tài chính 
  137.900 0,0133%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

14.01 
Nguyễn Thị Mộng 

Vân 
 Vợ      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

14.02 Hồ Trọng Tín  Con      

14.03 Hồ Vân Khánh  Con      

14.04 Hồ Hồng Hải  Anh ruột      

14.05 Hồ Thị Tuyết Mai  Chị ruôt      

14.06 Hồ Hồng Ngọc  Anh ruột      

14.07 Hồ Thanh Vân  Anh ruột      

14.08 Hồ Thị Tuyết Hồng  Chị ruột      

14.09 Hồ Thị Tuyết Lan  Chị ruột      

14.10 Hồ Hồng Thủy  Em ruột      

14.11 Hồ Thanh Sơn  Em ruột      

14.12 Lê Văn Thông  Anh rể      

14.13 Nguyễn Thanh Trí  Anh rể      

14.14 Huỳnh Trọng Thời  Anh rể      

14.15 Nguyễn Thị Gái  Chị dâu      

14.16 
Nguyễn Thị Thanh 

Điệp 
 Chị dâu      

14.17 Hoàng Thị Anh Đào  Em dâu      

14.18 Nguyễn Thị Thanh An  Em dâu      

15 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
021C178603 

Kế toán 

trưởng 
  584.300 0,0565%  

Tổ chức và cá nhân có liên quan 

15.01 Trần Thị Tạo  Mẹ      

15.02 Nguyễn Tấn Quốc  Anh      
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán  

(nếu có) 

Chức 

vụ/Mối liên 

hệ 

Số 

ĐKSH/ĐKDN 

Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

(27/05/2024) 

Ghi chú 

15.03 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
 Chị      

15.04 Nguyễn Tấn Chiến  Anh      

15.05 
Nguyễn Thị Thanh 

Sang 
 Chị      

15.06 Nguyễn Tấn Trọng  Anh      

15.07 Mai Thị Kim Hoa  Chị dâu      

15.08 Huỳnh Tấn Đạt  Anh rể      

15.09 Lưu Thị Minh Trang  Chị dâu      

15.10 Lê Viết Thành Quang  Anh rể      

15.11 Lê Ngọc Thắm  Chị dâu      
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

- PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY; HOẶC GIỮA 

TỔNG CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 KỲ BÁO CÁO: 6 THÁNG NĂM 2024 

STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số NQ/hợp 

đồng thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

1 

Chi nhánh nước thải 

Thủ Dầu Một - Công ty 

CP - Tổng công ty 

Nước - Môi trường 

Bình Dương 

Công ty đầu tư 

tài chính 

Số 138, khu phố 6, 

đường Lý Tự 

Trọng, P. Phú 

Thọ, TP. TDM, 

Bình Dương 

7/5/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

49/05/2024/HĐ

VT/HD 

Thi công hệ thống thoát nước thải 

tuyến cống từ nhà máy xử lý nước 

thải Định Hòa về trạm bơm TB4 

6.036.029.155 

2 

Chi nhánh nước thải 

Thủ Dầu Một - Công ty 

CP - Tổng công ty 

Nước - Môi trường 

Bình Dương 

Công ty đầu tư 

tài chính 

Số 138, khu phố 6, 

đường Lý Tự 

Trọng, P. Phú 

Thọ, TP. TDM, 

Bình Dương 

10/5/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

63/05/2024/HĐ

VT/HD 

Thi công hệ thống thoát nước thải 

từ nhà máy xử lý nước thải khu Tái 

đinh cư Phú Mỹ về trạm bơm TB6 

4.605.603.990 

3 

Chi nhánh nước thải 

Thủ Dầu Một - Công ty 

CP - Tổng công ty 

Nước - Môi trường 

Bình Dương 

Công ty đầu tư 

tài chính 

Số 138, khu phố 6, 

đường Lý Tự 

Trọng, P. Phú 

Thọ, TP. TDM, 

Bình Dương 

10/5/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

65/05/2024/HĐ

VT/HD 

Thi công hệ thống thoát nước thải 

tuyến cống từ nhà máy xử lý nước 

thải có áp Phú Chánh C về trạm 

bơm TB5 

6.729.207.593 

BM-65-01-24070012
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số NQ/hợp 

đồng thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

4 

Chi nhánh nước thải 

Thủ Dầu Một - Công ty 

CP - Tổng công ty 

Nước - Môi trường 

Bình Dương 

Công ty đầu tư 

tài chính 

Số 138, khu phố 6, 

đường Lý Tự 

Trọng, P. Phú 

Thọ, TP. TDM, 

Bình Dương 

15/05/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

Phụ lục 07-

TX/PL-HĐ/24 

hợp đồng 97-

TX/HĐ-KT/23 

Điều chỉnh tên HĐ số 97-VC/HĐ-

KT/23 ngày 27/09/2023 và phụ lục 

05-VC/PL-HĐ/23 ngày 

31/12/2023 

126.000 đồng/ Tấn 

5 

Công Ty Cổ Phần Bệnh  

Viện Đa Khoa Quốc Tế 

Becamex 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

Đại lộ Bình 

Dương, Khu Gò 

Cát, Phường Lái 

Thiêu, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương, Việt 

Nam 

14/05/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

09A/05/2024/H

ĐVT/HĐ 

Ký hợp đồng khám sức khỏe cho 

nhân viên 

Giá trị dựa vào Phụ 

lục danh 

mục gói khám và số 

lượng người thực tế 

6 
Công Ty Cổ Phần Bệnh 

Viện Mỹ Phước 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

Đường TC3, Tổ 6, 

Khu 3, Phường 

Mỹ Phước, TX 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương 

10/5/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

47-24/KSK-

BVMP 

Ký hợp đồng khám sức khỏe cho 

nhân viên 

Giá trị dựa vào danh 

mục gói khám và số  

lượng người thực tế 

7 

Công Ty TNHH Một 

Thành Viên  

Thương Mại Becamex 

(BTI) 

Thuộc nhóm 

công ty trong 

cùng hệ thống 

230, Đại lộ Bình 

Dương, P. Phú 

Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

1/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

Phụ lục 05 Hợp 

đòng 

312/HĐKT/201

4 

Gia Hạn Hợp Đồng Quản Lý 

Becamex Tower Số 

312/Hđkt/2014 

Đã Ký Ngày 31/12/2014 

Gia hạn thời gian hợp 

đồng  

số 312/HĐKT/2014 

đến hết  

ngày 31/12/2024 
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số NQ/hợp 

đồng thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

8 

Chi Nhánh Công Ty 

Tnhh Một Thành Viên 

Khách Sạn Becamex 

Thuộc nhóm 

công ty trong 

cùng hệ thống 

230, Đại lộ Bình 

Dương, P. Phú 

Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

5/4/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

RP05/HĐDV-

BHI/2024 

Cung cấp dịch vụ ăn uống và 

phòng ở cho Diễn đàn 

hợp tác kinh tế Horasis Trung 

Quốc 2024 

1.335.797.233 

9 

Công Ty Tnhh Một 

Thành Viên WTC Bình 

Dương 

Thuộc nhóm 

công ty trong 

cùng hệ thống 

B11, Hùng 

Vương, P. Hòa 

Phú, TP.TDM, 

Bình Dương 

9/4/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

070424-

B/HĐDV-

WTC-IDC 

Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện 

để tổ chức 

chương trình “Diễn đàn Hợp tác 

Kinh tế 

Horasis Trung Quốc 2024” 

1.020.235.500 

10 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

01/04/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

19/04/2024/HĐ

VT/HĐ 

Bảo trì hệ thống điện nhẹ TRUNG 

TÂM TRIỂN LÃM WTC EXPO 
172.800.000 

11 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

8/3/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

17/03/2024/HĐ

VT/HĐ 

Thi công xử lý sự cố Trạm biến áp 

III-320kVA cấp nguồn cho Nhà 

máy xử lý nước thải Mỹ Phước 3-4 

79.434.000 

12 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

11/04/2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

27/04/2024/HĐ

VT/HĐ 

Thi công đường dây trung thế và 

02 trạm biến áp III-400kVA cấp 

nguồn phục vụ thi công Nhà ở an 

sinh xã hội – Khu 6 Việt Sing. 

1.154.919.600 
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 
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đồng thông 

qua (nếu có) 
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Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

13 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

16-02-2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

12/02/2024/HĐ

VT/HĐ 

Cung cấp thiết bị màn hình tương 

tác thông minh ViewSonic 86 và 

Máy in 

732.800.000 

14 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

29-03-2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

59/03/2024/HĐ

VT/HĐ 

Cung cấp và lắp đặt wifi bổ sung 

cho tầng 1-WTC 
32.090.000 

15 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

29-03-2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

57/03/2024/HĐ

VT/HĐ 

Cung cấp lắp đặt thiết bị âm thanh 

cho hội trường (tầng 5) 
2.301.571.000 

16 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

22-04-2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

25/04/2024/HĐ

VT/HĐ 

Cung cấp bản quyền M365 27.319.562.910 

17 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

15-05-2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

39/05/2024/HĐ

VT/HĐ 

Nâng cấp server cho EIU 1.412.000.000 
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 
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giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

18 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

11-03-2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

07/03/2024/HĐ

VT/HĐ 

Cung cấp thiết bị CNTT 95.788.000 

19 

Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ & Truyền Thông 

Việt Nam 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

21VSIP II, đường 

số 1, KCN VSIPII, 

P.Hòa PHú, 

TP.TDM, Bình 

Dương 

01-04-2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024, 

10/04/2024/HĐ

VT/HĐ 

Bảo trì hệ thống điện nhẹ WTC 

Expo 
160.000.000 

20 
Công ty CP Phát triển 

Hạ tầng Kỹ thuật 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

230, Đại lộ Bình 

Dương, P. Phú 

Hòa, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024,  

 

Từ hợp đồng số 

06/HĐNT/2024 

….595/HĐNT/

2024 

Mua bán hợp đồng riêng lẻ tại 

KDC Hòa Lợi 
2.027.034.240.000 

21 
Cty CP Becamex Bình 

Định 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

Số 11, Ngô Mây, 

Phường Nguyễn 

văn Cừ, TP.Quy 

Nhơn, BÌnh Định 

6 tháng đầu 

năm 2024 
01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 

Cung cấp dịch vụ 73.240.506 

Chi phí dịch vụ thi công công trình 3.591.861.496 

22 
Công ty CP Phát triển 

Giáo dục Miền Đông 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

Đường Lý Thái 

Tổ, P. Hòa Phú, 

TP TDM, Bình 

Dương 

6 tháng đầu 

năm 2024 
01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024T 
Thuê mặt bằng 681.818.182 
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 
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Thời điểm 
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(ĐVT: VNĐ) 

23 

Công ty CP Becamex 

Bình Phước 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

Công ty liên kết, 

tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Cho thuê xe thi công 2.365.622.790 

 
6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Chi phí các dịch vụ khác 8.000.000.000 

24 

Công ty CP Kinh doanh 

và Phát triển Bình 

Dương 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

P. Hòa Phú, TDM, 

Bình Dương 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Chi phí dịch vụ thi công công trình 14.636.277.671 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Mua vật tư công trình 68.568.518 

25 

Công ty CP Xây Dựng 

và Giao thông Bình 

Dương 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

P. Hòa Phú, TDM, 

Bình Dương 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Mua vật tư công trình 2.480.809.550 
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 

Tổng công ty 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số NQ/hợp 

đồng thông 

qua (nếu có) 

Nội dung hợp đồng 

Nội dung, số lượng, 

giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Phí quản lý 75.720.669 

26 
Công ty TNHH 

Becamex Tokyu 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

P. Hòa Phú, TDM, 

Bình Dương 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Chi phí các dịch vụ khác 487.349.105 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Tiền điện thu hộ 3.387.000 

27 
Trường ĐH Quốc tế 

Miền Đông 

Công ty con, 

tổ chức có liên 

quan với 

người nội bộ 

P. Hòa Phú, TDM, 

Bình Dương 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Dịch vụ in thẻ 11.170.370 

28 
Công ty CP Phát triển 

Công nghiệp BW 

Công ty liên 

kết, tổ chức có 

liên quan với 

người nội bộ 

Becamex Tower, 

230 Đại lộ BD, P. 

Phú Hòa, TDM, 

Bình Dương 

6 tháng đầu 

năm 2024 

01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 Phí quản lý xử lý nước thải 9.794.202.453 
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STT Tên Công ty 

Mối quan hệ 

liên quan với 
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giá trị giao dịch/  

(ĐVT: VNĐ) 

29 

Công ty liên danh 

TNHH KCN Việt Nam 

- Singapore 

Công ty liên 

danh, tổ chức 

có liên quan 

với người nội 

bộ 

Đại lộ Bình 

Dương, TP. Thuận 

An, Bình Dương 

6 tháng đầu 

năm 2024 
01/NQ-HĐQT 

ngày 2/1/2024 
Chi phí dịch vụ thi công công trình 15.006.155.344 
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